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Tóm tắt: 
Trong quá trình phát triển nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới việc giảm chi phí đào tạo và nâng cao giá trị của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường nên áp dụng chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act) vào việc kiểm soát các hoạt động nội bộ. Từ đó sẽ giúp nhà trường tập trung vào các quá trình và mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS), sẽ có những giải pháp cụ thể của từng quá trình của từng mục tiêu để cải thiện chất lượng hoạt động của các bộ phận trong trường cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Bên cạnh việc sử dụng công cụ quản lý mới, nhà trường nên có những giải pháp nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, giảng viên và nhân viên cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm tra đánh giá từng cá nhân, từng bộ phận…thì chất lượng đào tạo sẽ được nâng lên một cách nhanh chóng.
Abstract:
In the process of school development, improving the quality of training towards reducing training costs and raising the value of Ho Chi Minh City Ly Tu Trong College, the school should apply the PDCA cycle (Plan - Do - Check – Act) on controlling internal activities. This will help the school to focus on the quality management system (QMS) processes and goals, there will be specific solutions of each process of each goal to improve the performance of the school's components to suit actual requirements. In addition to using new management tools, the school should have solutions to improve the ability of applying information technology to the professional skills of cadres, lecturers and staff as well as the application of information technology in examining and evaluating each individual and each department… then the quality of training will be improved quickly.
I. Đặt vấn đề

Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau về QMS nhưng ý nghĩa thực sự của thuật ngữ QMS là đề cập đến toàn bộ hệ thống, hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS), là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng... Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của một tổ chức như cải tiến quy trình, cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản phẩm, thu hút khách hàng…

Trong một tổ chức có nhiều người làm việc cùng nhau, muốn nâng cao chất lượng công việc thì phải có quy trình và phải có thủ tục, và vấn đề quan trọng là quy trình và thủ tục phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, được kiểm tra và có biện pháp cải tiến liên tục… Nếu làm được điều này thì năng suất chất lượng sản phẩm của tổ chức được nâng lên, có nghĩa là uy tín của tổ chức đó sẽ được nâng cao và tồn tại bền vững hơn…

Chính vì vậy, ngày nay, không chỉ có các doanh nghiệp sử dụng hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát kết quả của sản phẩm của tổ mình, mà các trường học cũng dần sử dụng vận dụng hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng hoạt động của nhà trường.
II. Nội dung

1. Sử dụng công cụ PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong hệ thống quản lý chất lượng trường học
Việc sử dụng chu trình PDCA sẽ giúp cho trường tập trung các quá trình và mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng, từ các quá trình riêng biệt trường sẽ liên kết lại thành một chu trình lớn. Nghĩa là trường nên từng bước hướng tới việc cải tiến các quá trình riêng biệt, rồi từ từ liên kết các quá trình đó thành một quy trình lớn đó là sự cải tiến về quản lý quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo (chất lượng sản phẩm) tránh lãng phí các nguồn lực của nhà trường và xã hội. Như vậy, vấn đề đặt ra cho trường là muốn nâng cao chất lượng giảng dạy thì cần phải tập trung vào việc cải thiện những quá trình riêng lẻ như hoạt động của tổ chuyên môn, hoạt động của khoa, phòng chuyên môn (bộ phận)…

Hướng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, khoa chuyên môn, phòng chuyên môn (bộ phận), và hướng đến nhà trường thông minh… Trước tiên mọi bộ phận, mọi thành viên trong trường cần phải nắm được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chuyên môn, khoa chuyên môn, phòng chuyên môn… được quy định theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28  tháng 12  năm 2016 của Bộ Lao đông thương binh và xã hội về việc  Quy định về điều lệ của trường cao đẳng và Quyết định số 1124/ QĐ-LTT ngày 03/8/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ bộ môn tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng TP.HCM; Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ sử dụng công cụ PDCA vào trong việc quản lý hoạt động của đơn vị theo phân cấp…
PLAN: Lên kế hoạch (Làm để làm gì? Làm như thế nào?) là một trong những phần lớn nhất trong hệ thống quản trị chất lượng, gồm có các bước: 
· Bước 1: từng bộ phận phải thấu hiểu trong phạm vi của tổ chức và nhu cầu là làm để làm gì, làm như thế nào…
· Bước 2: Đảng bộ- Ban Giám hiệu xác định vai trò và trách nhiệm của trường của từng bộ phận…tất cả đều hướng vào mục tiêu chung của trường.
· Bước 3: nhận diện và ghi lại những rủi ro và cơ hội của hệ thống quản lý chất lượng.

· Bước 4: thành lập và lên kế hoạch cho chất lượng mục tiêu.

· Bước 5: nhận diện và thực thi viêc hỗ trợ thực hiện các kế hoạch của mình.
Như vậy, các bộ phận và cá nhân giảng viên dựa vào nhiệm vụ, dựa vào mục tiêu năm học xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của năm học và học kỳ với những việc làm cụ thể,… những bản kế hoạch hoạt động đều được trình lên quản lý cấp trên ký thông qua phần mềm quản lý và lưu trên phần mềm… trên phần mềm ghi nhận ngày nộp của cá nhân, ngày ký duyệt của các cấp quản lý… Sau một học kỳ, sau một năm học, các bộ phận các cá nhân làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các báo cáo cũng được chuyển lên phần mềm và cũng được lưu trên phần mềm như kế hoạch hoạt động… Nếu thực hiện được như vậy thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sức lực, dện tích lưu trữ tài liệu, tránh vệc đi tới nơi mới có thể kiểm tra được hồ sơ chuyên môn…
Từ các kế hoạch hoạt động và báo cáo được lưu trên phần mềm, các cấp quản lý sẽ có thể kiểm tra (kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất) bất kỳ lúc nào, và việc đóng góp ý kiến cải tiến hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của từng bộ phận, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo chung của trường chỉ cần phân công nhiệm vụ cho từng người, và cũng từ những tài liệu lưu trên phần mềm làm cơ sở để xử lý những trường hợp không hoàn thành trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ chung của trường…
Để các bộ phận và cá nhân có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì rất cần đến sự hỗ trợ và điều hành của các cấp lãnh đạo nhà trường như ngay từ đầu học kỳ, nhà trường nên đưa ra mục tiêu yêu cầu chung của trường cũng như của từng bộ phận… trên cơ sở đó tổ chuyên môn và cá nhân lập kế hoạch thực hiện những công việc chuyên môn cụ thể của từng tháng, của từng học kỳ …và cũng từ những yêu cầu và mục tiêu của nhà trường sẽ làm cơ sở cho các cấp quản lý kiểm tra kế hoạch hoạt động và các báo cáo thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận các cá nhân...

Các cấp quản lý cần phải nhận diện kịp thời, ghi lại nhận những rủi ro và cơ hội của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó có thể xử lý những tình huống xấu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm….
DO: Thực hiện kế hoạch (làm theo kế hoạch), lên kế hoạch sẽ không có ý nghĩa nếu kế hoạch không được thực hiện. Do đó, các bộ phận cá nhân cần phải thực hiện những gì đã được lập kế hoạch. Sau khi thực hiện kế hoạch, các bộ phận phải báo cáo cho các cấp có thẩm quyền biết về kết quả việc thực hiện kế hoạch thông qua các bản báo cáo tổng kết, trong các báo cáo bộ phận phải trình bày được những hoạt động đã thực hiện được và chưa thực hiện được, cũng như những nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho những hoạt động tiếp theo… 

Để tiện cho việc đánh giá các hoạt động, nhà trường nên có mẫu báo cáo đơn giản bao gồm kế hoạch các hoạt động, những hoạt động đạt được, những hoạt động chưa đạt, nguyên nhân và những công việc cần sự hỗ trợ của trường… Những cấp có thẩm quyền quản lý cũng sẽ kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ, ký xác nhận vào các văn bản này và lưu trên mạng nội bộ…

CHECK: Kiểm tra (nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều tuân theo kế hoạch), các cấp quản lý có thẩm quyền theo dõi và đo lường các quá trình và các kết quả thực hiện kế hoạch so với nhiệm vụ, mục tiêu của bộ phận đã xây dựng và báo cáo…có những yêu cầu có thể kiểm tra được thông qua các hoạt động của bộ phận, để đảm bảo rằng các bộ phận hoạt động đúng chức năng đúng kế hoạch được đề ra… Từ việc kiểm tra hoạt động chuyên môn của các bộ phận, cấp quản lý có thẩm quyền sẽ có kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kịp thời những hoạt động của các bộ phận không tuân theo kế hoạch…ngoài ra thông qua hoạt động kiểm tra các cấp quản lý sẽ nhận biết được những khó khăn của các bộ phận để trợ giúp kịp thời…

Nhà trường thông qua hoạt động kiểm tra để đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, cũng qua hoạt động này để kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn trường của toàn hệ thống (thực hiện đánh giá nội bộ), và tiến xa hơn nữa là thực hiện đánh giá độc lập hệ thống quản lý của toàn trường…
Nếu như các kế hoạch và các báo cáo đều được lưu trên phần mềm thì việc kiểm tra sẽ trở nên đơn giản, ví dụ như nhóm kiểm tra hồ sơ chuyên môn thống nhất kế hoạch ngày giờ kiểm tra bộ phận A, cá nhân B…, đến ngày đến giờ mỗi thành viên chỉ việc mở phần mềm để kiểm tra không cần tập họp đông đủ (đi công tác xa vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình)…
ACT: Thực hiện điều chỉnh (làm thế nào để cải thiện trong thời gian tới), những hành động cần thiết để giải quyết những vấn đề đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Ngoài ra, các cấp quản lý cũng đưa ra những yêu cầu cao hơn như chỉ tiêu, mục tiêu… của các bộ phận cần hướng tới để loại ra những nguyên nhân của việc không phù hợp thực tế hoặc rủi ro tiềm tàng như một bước đầu tiên trong hành động để cải thiện hệ thống…
Như vậy, chu trình sẽ bắt đầu lại từ đầu với “Plan” kế hoạch mới phù hợp và cải thiện hơn kế hoạch cũ để đáp ứng được những yêu cầu nâng cấp, sửa đổi trong giai đoạn “Do”... Từ việc Kiểm sát Nội bộ trong giai đoạn “Check” có thể dẫn đến những hoạt động cần thay đổi của giai đoạn “Act”... Chu trình trình sẽ lặp lại với những yêu cầu mới cao hơn, hay tìm kiếm những phương thức hoạt động tối ưu nhất đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động đào tạo của trường để có thể hội nhập quốc tế… 
2. Nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, giảng viên và nhân viên
Để có thể hướng tới nhà trường thông minh, quản lý nội bộ thực sự hiệu quả thì cần phải có những con người biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của mình một cách triệt để và bắt kịp xu thế phát triển của thời đại… nhà trường nên có những giải pháp nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào trong công việc như:

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tin học theo chuyên đề cụ thể cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên; Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học; Kỹ năng sử dụng một số phương tiện như máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh...

- Tổ chức các câu lạc bộ như câu lạc bộ soạn bài giảng e-Learning; câu lạc bộ thiết kế giáo án điện tử; thiết kế game trong giảng dạy, thiết kế trò chơi vận động cho môn học; thiết kế bài kiểm tra...

-  Tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin như: cuộc thi thiết bài giảng e-Learning, cuộc thi thiết kế game cho bài giảng, cuộc thi giáo án điện tử được nhiều sinh viên like nhất, cuộc thi cải tiến phần mềm quản lý chất lượng đào tạo...

- Từng bước xây dựng trang học tập trực tuyến điện tử (e-Learning); 

- Đầu tư các phòng lab hiện đại, cho phép sinh viên có thể thực hành ngay trên máy, và có thể tổ chức thi trực tiếp ngay trên các hệ thống này...

- Từng bước xây dựng hệ thống thư viện điện tử hướng tới nhiều tiện ích cho người sử dụng.
Thông qua các câu lạc bộ, các lớp tập huấn, các cuộc thi cùng với sự đầu tư của nhà trường thì khả năng áp dụng công nghệ thông tin của cán bộ - giảng viên và nhân viên vào công việc hàng ngày của mình ngày càng nâng cao, thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn... 

3. Giải pháp ứng dụng chu trình PDCA vào nâng cao chất lượng giảng dạy của khoa Lý luận chính trị 
PLAN: Giảng viên và các cấp quản lý của khoa sẽ lên kế hoạch cho từng học kỳ, các kế hoạch sẽ được chuyển lên phần mềm như lịch giảng dạy, giáo án, bài giảng điện tử…các cấp quản lý của khoa sẽ ký kế hoạch, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động của từng bộ phận thông qua phần mềm như ký lịch giảng dạy, ký giáo án trước khi lên lớp, ký bài giảng điện tử, ký bảng điểm…
DO: Từ kế hoạch đã chuyển lên phần mềm, các cá nhân bộ phận sẽ thực hiện kế hoạch của mình ví dụ như lớp A ngày B sẽ dạy bài C. Nếu trong thực tế không đúng thì tự mình điều chỉnh hoạt động cho đúng, nếu đúng với thực tế thì từ đó tiếp tục phát huy... Bởi vì kế hoạch của cá nhân được chuyển lên phần mềm quản lý của trường, nên tất cả các cá nhân bộ phận quản lý đều có thể kiểm tra và giám sát. Do đó bản thân các cá nhân phải cố giắng thực hiện công việc cho đúng kế hoạch đã đề ra. Sau khi thực hiện kế hoạch, các cá nhân bộ phận sẽ báo cáo những hoạt động đã thực hiện được và chưa thực hiện được, cũng như những nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho những hoạt động tiếp theo….   
CHECK: Dựa vào kế hoạch của giảng viên, của tổ bộ môn…các cấp quản lý sẽ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thông qua phần mềm và lưu lại ngày tháng năm kiểm tra… Như vậy, các bộ phận khác như đào tạo, thanh tra có thể kiểm tra những hoạt động của giảng viên hay của khoa Lý luận chính trị thì cần mở phần mềm lên để xem những ai lên lớp không có lịch giảng dạy, giáo án chưa ký, chưa nhập điểm theo tiến độ, ai không điểm danh…kiểm tra trưởng bộ môn, trưởng phó khoa về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý như có kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên trước khi lên lớp…để kịp thời chấn chỉnh. Như vậy việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn của khoa, của tổ bộ môn sẽ đi vào thực chất không còn mang tính đối phó…
ACT: Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của giáo viên thông qua phần mềm, nếu các cấp quản lý nhận thấy một số vấn đề chưa phù hợp thì sẽ bàn bạc trực tiếp với đương sự để tìm ra hướng giải quyết ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch (VD: trong quá trình kiểm tra giát sát việc thực hiện kế hoạch sẽ phát hiện ra những tình huống có vấn đề thì sẽ bàn bạc cùng với đương sự), hoặc sau khi kết thúc học kỳ, năm học các cấp quản lý sẽ dựa vào phần mềm quản lý sẽ đưa ra những yêu cầu mới…
III. Kết luận
Muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì nên nâng cao chất lượng hoạt động từ các bộ phận chuyên môn… để hoạt động chuyên môn đi vào thực chất, không mang tính hình thức đối phó, thì nên sử dụng chu trình PDCA (Plan - Do - Check – Act) vào việc kiểm soát nội bộ sẽ giúp nhà trường tập trung vào các quá trình và mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng - QMS hướng tới sự cải tiến hoạt động theo mục tiêu, hướng tới việc tối ưu về thời gian về chi phí và tránh lãng phí các nguồn lực…

Để có thể trở thành nhà trường thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế thì trường nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng - QMS, sử dụng công cụ PDCA để kiểm soát chất lượng hoạt động của các bộ phận cũng như của toàn trường, thì quản lý nội bộ sẽ thực sự hiệu quả, để có thể đạt đượ điều đó nhà trường nên thiết kế phần mềm quản lý hiện đại phục vụ cho công tác quản lý hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn… Bên cạnh việc sử dụng công cụ quản lý mới nhà trường cũng cần có những giải pháp nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, giảng viên và nhân viên thì việc tăng giá trị của nhà trường là điều có thể đạt được trong tương lai gần.

Cải tiến chất lượng là sự tồn tại và phát triển cho nên cải tiến là một thách thức mà tất cả mọi thành viên cùng nhau vượt qua để tồn tại và phát triển một cách bền vững.
---HẾT---
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